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TÓM TẮT:  Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái giới tính loài cà cuống Lethocerus indicus và môi trường 
sống của chúng ở Việt Nam ñược thực hiện trong thời gian 2000-2010. Không ghi nhận có sự sai khác 
ñặc biệt về hình thái và màu sắc cơ thể theo giới tính ở cà cuống. Cơ thể cà cuống ñực thường nhỏ hơn cà 
cuống cái, tương ứng ñạt kích thước 70,3 ± 0,25 × 26,3 ± 0,3 mm, so với 78,64 ± 0,33 × 28,63 ± 0,06 
mm. Bộ phận sinh dục ñực bao gồm phallobase, aedeagus, diverticullum và parameres; bộ phận sinh dục 
cái bao gồm gonapophysis, valve và anal cone. Đây là những ñặc ñiểm rõ rệt nhất ñể phân biệt giới tính ở 
cà cuống. Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của ñốt bụng cuối là ñặc ñiểm dễ nhận biết nhất góp phần 
phân biệt giới tính ở cà cuống; và có giá trị tương ứng ở cá thể ñực và cái là 2,66 và 2,12. Ở Việt Nam, 
môi trường sống ngoài tự nhiên hay gặp cà cuống L. indicus, ñược xếp theo thứ tự tương ứng sau: 1. 
Ruộng lúa có mực nước < 50 cm, ñã gặp 81% trong tổng số các cá thể cà cuống thu ñược trong nghiên 
cứu; 2. Ao và hồ có mực nước > 50 cm, ñã gặp 14%; 3. Sông, suối và kênh nước, ñã gặp 3%; 4. Sinh 
cảnh không có nước, ñã gặp 2%.  

Từ khóa: Lethocerus indicus, cà cuống, hình thái giới tính, môi trường sống. 
 
MỞ ĐẦU 

Cà cuống là loài côn trùng nước thuộc họ 
Chân bơi (Belostomatidae), liên họ Bã trầu 
(Nepoidae), trong phân bộ Râu kín 
(Cryptocerata) của bộ côn trùng Cánh nửa 
(Hemiptera) hay Cánh khác (Heteroptera). 
Chúng ñược các nhà nghiên cứu ñặc biệt quan 
tâm bởi có tập tính bắt mồi, hôn phối và sinh 
sản ñộc ñáo [ 4,  5]. Cà cuống ñược ghi nhận rất 
sớm trong văn tịch cổ của ñất Việt [ 16]. Thành 
phần hóa học của tinh dầu cà cuống loài 
Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville 1825) 
ñã ñược Butenandt và Nguyen (1957) phân tích. 
Tuy nhiên, hai tác giả này ñã có một nhận xét 
chưa thật chính xác, khi cho rằng chỉ cà cuống 
ñực mới có tinh dầu [ 2]. Đặc ñiểm sinh học phát 
triển của cà cuống bước ñầu ñã ñược Phạm 
Quỳnh Mai và nnk. (2000) [ 7] nghiên cứu.  

Từ những năm 1980-1990, các nghiên cứu 
về hình thái phân loại, sinh thái môi trường, tập 
tính sinh sản và bắt mồi của cà cuống Việt Nam 
ñã ñược Vũ Quang Mạnh thực hiện. Từ ñó cho 
ñến nay, cà cuống ñã ñược ñưa vào danh sách 
các loài côn trùng quý hiếm, cần ñược bảo vệ 
của sách Đỏ Việt Nam (1992) [ 8]. Đáng báo 
ñộng là, cùng với môi trường sống tự nhiên suy 
giảm thì quần thể cà cuống ngày càng hiếm gặp 

hơn ở Việt Nam [ 10,  12,  2]. Cho ñến ñầu những 
năm 1990, các công trình nghiên cứu ñều cho 
rằng, ở Việt Nam chỉ có duy nhất một loài cà 
cuống Lethocerus indicus (Lepeletier Serville, 
1825). Năm 1999, Vũ Quang Mạnh lần ñầu tiên 
ñã nêu giả thiết là, hiện tượng ăn thịt lẫn nhau 
và khó khăn trong sinh sản nhân tạo ở cà cuống 
nuôi, còn có thể là do sự sai khác loài sinh học 
của quần thể cà cuống ở Việt Nam [ 11]. Từ kết 
quả nghiên cứu cà cuống thực hiện tại ñại học 
Arizona, Hoa Kỳ (2005-2006), Vũ Quang Mạnh 
ñã có nhận xét là quần thể cà cuống ở Việt Nam 
không chỉ có một loài mà có thể gồm hai hoặc 
ba loài khác nhau [ 13,  14].  

Bài báo giới thiệu ñặc ñiểm hình thái giới 
tính ở cà cuống loài L. indicus và môi trường 
sống của chúng ở Việt Nam. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thời gian, ñịa ñiểm thu và mẫu vật nghiên 
cứu  

Quần thể cà cuống nghiên cứu ñược thu 
trong thời gian 2000-2010, từ 3 miền của Việt 
Nam, ñược giới thiệu ở bảng 1. 

Đặc ñiểm hình thái phân loại của cà cuống 

Các chỉ tiêu số ño về hình thái phân loại của 
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cà cuống trưởng thành thực hiện theo Perez-
Goodwyn (2006) [ 15].  

Phần ñầu gồm hộp sọ, anten, cơ quan miệng 
dạng chích hút, mắt dạng thẳng hay lệch. Mắt 
ñược gọi là lệch, khi ñường mép trong của hai 
mắt tách xa nhau từ một ñiểm và không chạy 
song song với nhau; và mắt ñược gọi là song

song, khi các ñường mép trong của hai mắt chạy 
song song với nhau. Phần ngực và phụ ngực với 
tấm lưng và tấm bụng của các ñốt ngực, gốc 
háng, từng ñôi chân, từng ñôi cánh nửa ở ngoài 
và cánh màng ở trong. Phần bụng với các ñốt 
bụng ở mặt bụng, ống thở, các ñốt cuối. Bộ 
phận sinh dục và ñặc ñiểm phân biệt giữa cá thể 
ñực và cái trưởng thành. 

 
Bảng 1. Số lượng và ñặc ñiểm mẫu cà cuống nghiên cứu 

STT Vùng thu mẫu Cá thể ñực Cá thể cái Tổng số mẫu 
1 Miền Bắc 19 45 64 
2 Miền Trung 27 31 58 
3 Miền Nam 06 07 13 

Tổng Toàn Việt Nam 52 83 135 
 

Xử lý mẫu và tiêu bản nghiên cứu 

Xử lý mẫu nghiên cứu, tách và xử lý mẫu bộ 
phận sinh dục theo Bachelier (1978) và 
Holloway et. al. (1987). Hóa chất thông dụng 
ñược sử dụng, gồm cồn 30-50%, KOH 10-20%, 
axit axetic 5%, bom Canada và xylen. Phân tích 
và xử lý cơ quan sinh dục ñực và cái và một số 
cấu tạo khác.  

Tách và ngâm bộ phận sinh dục trong dung 
dịch KOH 10%, 4-12 giờ, ở nhiệt ñộ bình 
thường; hoặc chưng cách thủy 3-5 phút. Khi bộ

phận sinh dục chuyển màu vàng sáng và trong 
hơn thì tách ra, rửa sạch và ngâm trong axit 
axetic 5%.  

Xử lý phân tích tạm thời tiêu bản bộ phận 
sinh dục dùng cồn 30-50% và lưu giữ lâu dài 
trong cồn 90%. Làm tiêu bản chuẩn và cố ñịnh, 
dùng bom Canada.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đặc ñiểm hình thái phân loại của cà cuống 
trưởng thành (Hình 1-4) 

  

 
Hình 1. Cà cuống Lethocerus indicus 

A. Cá thể cái; B. Cá thể ñực; C. ấu trùng tuổi V (Vũ Quang Mạnh thu ở tỉnh Trà Vinh, tháng 7 năm 2011). 
 
Phần ñầu: Cà cuống loài L. indicus trưởng 

thành có cơ thể dạng elíp dẹp. Đầu hẹp và thuôn 
dài, giới hạn bởi hai cạnh bên chạy gần như 
song song, giữa hai mắt lớn. Phần sau mắt có 
chiều rộng lớn nhất, lớn hơn khoảng cách giữa 

hai mắt (gian mắt). Tỷ lệ giửa chiều rộng của 
mắt với khoảng cách giữa hai mắt khoảng 4/3. 
Mắt có chiều dài lớn hơn chiều rộng, phía cuối 
mắt có riềm lông tơ mỏng và phần sau mắt rộng 
hơn phần trước (hình 1 và hình 4A). 

A B C 
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Anten có ñốt gốc, ñốt trụ và ñốt roi râu. Đốt 
roi râu có phần nhánh uốn cong và kéo dài. 
Phần kéo dài bằng hoặc dài hơn cả ñốt gốc. 
Phần nhánh kéo dài của ñốt trụ dài hơn hoặc 
bằng phần ngọn của ñốt roi râu. Nằm ở cuối ñầu 
và gập về phía ngực là vòi chích hút. Cơ quan 
vòi rất phát triển, ngắn, nhọn và chắc chắn, giúp 
con côn trùng có thể cắm ngập vào cơ thể nhiều 
loại con mồi khác nhau. Vòi gồm 3 ñốt, ñốt thứ 
II rất dài, chiều dài ñốt thứ nhất xấp xỉ 1/2 chiều 
dài của ñốt thứ 2, còn ñốt thứ 3 ngắn (hình 1 và 
hình 4B). 

Phần thân: Đốt ngực I rất phát triển, có 
dạng hình thang cân, ñáy trước hơi tù còn ñáy 
sau hơi lượn sóng. Scutellum có dạng tam giác 
cân, hơi gồ lên ở phần giữa, với bề mặt ngoài 
nhẵn, ñược bao phủ bằng các hoa văn vàng 
nhạt, tạo thành ñường chạy dọc tách biệt. Cà 
cuống có ñôi cánh ngoài kiểu cánh nửa, với nửa 
phần gốc cứng và nửa phần ñỉnh dạng màng. 
Hai ñôi cánh bắt nguồn từ ñốt ngực II và III, có 
nhiều lông tơ nhỏ, mềm và trắng xám. Đôi cánh 
nửa ngoài của cà cuống mang hệ gân ñơn giản, 
chạy dọc theo chiều dài cánh và của cơ thể. Sải 
cánh của cà cuống ñực trưởng thành dài trung 
bình 57,5 mm. Phần màng của ñôi cánh ngoài 
chiếm khoảng 1/6 chiều dài cánh (hình 1 và 
hình 4D). 

Phần bụng gồm 6 ñốt và thuôn nhỏ dần về 
phía cuối cơ thể. Mặt lưng của các ñốt bụng là 
lớp lông tơ mềm mịn, màu vàng sáng. Các tấm 
bụng có màu nâu sẫm, ñược kitin hóa tạo nên 
các tấm cứng. Giữa các tấm bụng có các gờ 
ngăn cách, viền theo các gờ là các riềm lông 
vàng mảnh. Các tấm bụng hơi gồ lên tạo thành 
gờ nổi cao chạy dọc cơ thể, gờ này giúp cho 
phần bụng có thể căng phồng lên hay xẹp xuống 
khi hô hấp. Dọc hai bên gờ là hai dải lõm, chạy 
từ ñốt bụng III ñến hết chiều dài bụng. Lauck & 
Menke (1961) ñã mô tả các tấm bụng hơi nổi 
lên, với ñỉnh dạng hình chữ “V” chia làm hai 
nhánh ngắn [ 6].  

Đốt bụng cuối hẹp và dẹp, phía sau thuôn 
dài và vuốt nhọn. Cơ quan ống hô hấp nhỏ và 
dài, chìa ra từ ñốt bụng cuối. Nó có phần gốc 
nằm sâu trong cơ thể, và phần ñỉnh chia làm hai 
nhánh, có thể thụt sâu vào trong hay kéo dài ra 
ngoài bề mặt cơ thể (bảng 2). Bằng cách này cà 
cuống tuy sống dưới nước, nhưng là loài hô hấp 

nhờ không khí tự do. Chúng rất nhạy cảm với 
sự thiếu hụt khí hô hấp. 

Chân: Các ñôi chân có nhiều lông tập trung 
thành viền ở hai rìa bên của ñốt ống. Chân trước 
(I) mang ñốt ñùi lớn và khỏe. Đốt ống chân và 
bàn chân trước nhỏ và dẹp. Đốt bàn chân trước 
chỉ có một vuốt nhọn và rất khỏe. Chân giữa và 
sau có hai vuốt. Trên bề mặt chân trước hoa văn 
tập trung thành một dải liên tục ở giữa kéo dài 
ñến tận ñốt ống. Chân giữa (II) có chiều dài hơn 
ñôi chân I, có cấu tạo dẹp và mảnh. Đốt ñùi kém 
phát triển, mặt bụng của ñốt ñùi có nhiều lông 
vàng và mịn. Đốt ống dài và dẹp, ñốt bàn phát 
triển và kéo dài hơn ở ñôi chân thứ nhất. Tận 
cùng là 2 vuốt nhọn, cứng và sắc. Chân sau (III) 
ñóng vai trò quan trọng trong hoạt ñộng bơi lội. 
Đốt ñùi, ñốt ống kéo dài và dẹp. Phần cuối ñốt 
ống nở rộng ra hình mái chèo. Mép ngoài của 
ñốt ống cong, chỗ nhô ra của ñốt ống sau có thể 
nhọn và thô. Các ñốt bàn dẹp và nở rộng với hai 
vuốt sắc ở tận cùng. Chân giữa và chân sau có 
hai bề mặt với các hoa văn tạo thành 3 sọc song 
song (hình 1 và hình 4E). Tuy nhiên, màu sắc 
và kích cỡ các hoa văn này khác nhau ở mỗi cá 
thể và thường thay ñổi theo môi trường sống. 

Nhìn chung, cà cuống có các ñôi chân cấu 
tạo rất ñặc trưng, phát triển thích nghi ñể ñáp 
ứng ñồng thời hai chức năng chính, là bơi lội 
chủ ñộng và săn mồi tích cực. Chúng là nhóm 
ăn thịt phàm ăn và săn mồi hung bạo. Chúng có 
thể chích ñến chết liên tiếp 3-5 con mồi khác 
nhau. Vì thế có thể ứng dụng tập tính săn mồi 
của cà cuống ñể tiêu diệt một số ñộng vật ở 
nước gây hại [  1,  13].  

Khác biệt hình thái giới tính ở cà cuống 
trưởng thành 

Bộ phận sinh dục ñực: Bộ phận sinh dục ñực 
bao gồm một túi gốc (phallobase) ñược bao bọc 
bởi màng mỏng. Hai bên phallobase có một ñôi 
gai bên paramere tách biệt, có phần ñỉnh là móc 
nhọn cong vào trong. Từ phallobase chìa ra cơ 
quan giao phối ñực, cấu trúc dạng ống thuôn dài, 
với phần ñỉnh hơi cong xuống. Nó gồm tấm lưng 
ngắn và nhạt màu là aedeagus và tấm bụng nhô 
dài và sẫm  màu hơn là diverticullum. Cà cuống 
loài L. indicus có bộ phận sinh dục kích thước 
khoảng 5,2 mm; paramere dài bằng 2/3 chiều dài 
của bộ phận sinh dục (hình 2, hình 3C, 3D). 
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Hình 2. Đốt bụng cuối ở cá thể ñực và cái trưởng thành. 
 

 
 

 

Hình 3. Đặc ñiểm hình thái của cà cuống trưởng thành và cơ quan sinh dục ñực 

A. Anten của con trưởng thành; B. Vị trí râu; C. Cơ quan sinh dục ñực nhìn mặt bụng;  
D. Cơ quan sinh dục ñực nhìn nghiêng. 

 
Bộ phận sinh dục cái: Bộ phận sinh dục cái 

gồm máng sinh dục cái (gonapophysis) có chức 
năng giao phối và ñẻ trứng và ñôi khi còn thêm 
chức năng chích ñốt. Gonapophysis có cấu trúc 
kép, là ñôi ống nhỏ, thuôn dài và mảnh mai, 
cong gập vào trong, bao lấy tấm van mở (valve) 
hình tam giác cân. Valve là cấu trúc ñược biến 
ñổi từ ñốt bụng VIII, bị tách ñôi bởi khe mở 
hẹp. Phần tiếp nối của valve là ñỉnh cuối của ñốt 
bụng, gọi là chóp nón hậu môn (anal cone) 
(hình 2, hình 4C). 

Đặc ñiểm hình thái phân biệt giới tính ñực và 
cái 

Không ghi nhận thấy có sự sai khác ñáng kể 
về hình thái phân loại theo tỷ lệ cấu trúc các 
phần hay màu sắc của cơ thể giữa cà cuống ñực 
và cái trưởng thành. Về kích thước cơ thể, cà 
cuống ñực thường nhỏ hơn cá thể cái, tương 
ứng ñạt 70,3 ± 0,25 × 26,3 ± 0,3 mm, so với 
78,64 ± 0,33 × 28,63 ± 0,06 mm (bảng 2). Như 
vậy kích thước của con cái lớn hơn hẳn so với 
con ñực. 

Con ñực 
Con cái 

Đốt roi râu 

Đốt trụ 

Đốt gốc 

hố râu 

Diverticullum 

Anal cone 

Paramere 
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Bảng 2. Đặc ñiểm phân biệt tính ñực cái của Lethocerus indicus  

 Đặc ñiểm 
Giới tính 

Dài ñốt bụng cuối 
D 

Rộng ñốt bụng cuối 
R 

Tỉ lệ dài/rộng 
D/R 

Con ñực  10,01 ± 0,07 mm 3,76 ± 0,05 mm 2,66 
Con cái 10,25 ± 0,05 mm 4,84 ± 0,05 mm 2,12 

 

            
 

     

Hình 4. Đặc ñiểm hình thái của cà cuống trưởng thành và cơ quan sinh dục cái 
A. Hình thái ñầu; B. Đốt vòi hút; C. Cơ quan sinh dục cái; D. Kích thước phần màng cánh ngoài; E. Đốt ống.  

 
Hình thái ñốt bụng cuối, cùng tấm bụng và 

tấm lưng là ñặc ñiểm giới tính quan trọng, ñể 
phân biệt cà cuống ñực và cái. Phần ñỉnh của 
tấm bụng cuối của cá thể ñực có hình dạng 
thuôn nhọn, với chóp ñỉnh hơi lồi; so với tấm 
bụng của cá thể cái bè rộng hơn và hơi lõm ở 
phần ñỉnh. Số liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ giữa 
chiều dài và chiều rộng của ñốt bụng cuối (D/R) 
là chỉ số quan trong ñể phân biệt giữa cá thể ñực 
với cá thể cái, ñạt tương ứng là 2,66 và 2,12 ở 
quần thể ñực và cái trưởng thành (bảng 2 và 
hình 2). 

Đặc ñiểm môi trường sống của loài cà cuống 

Cà cuống là loài côn trùng sống ở nước, 
nhưng không hiếm khi gặp ở môi trường cạn. 
Đến mùa sinh trưởng con trưởng thành thường 
bay ñến ánh sáng, ghép ñôi và sinh sản. Bằng 
phương thức này chúng có thể di cư và thay ñổi 
môi trường sống. Mùa ñông lạnh giá chúng có 

thể ẩn mình trong các chùm rễ cây thủy sinh 
hay cả dưới lớp ñáy bùn ñể trú ñông [ 7,  9,  10]. 
Kết quả ñiều tra cho thấy, các sinh cảnh sống 
của loài cà cuống L. indicus ở Việt Nam theo 
thứ tự giảm dần như sau: 1. Ruộng lúa nước hay 
hệ sinh thái thủy vực có cây thủy sinh mọc lúp 
xúp với mực nước sâu dưới 50 cm, gặp khoảng 
81% tổng số cá thể nghiên cứu; 2. Ao và hồ 
nước lặng, mực nước sâu trên 50 cm, 14%;  
3. Sông, suối và kênh, dòng nước chảy, 3,0%;  
4. Gặp ở sinh cảnh cạn không có nước, 2,0%.  

Như vậy, cà cuống ưa thích những thủy vực 
nông dưới 50 cm và sạch, dòng chảy chậm, với 
các loài thực vật thủy sinh mọc lúp xúp có hệ rễ 
mọc dày, ñảm bảo nhiệt ñộ ổn ñịnh và thích 
hợp. Những sinh cảnh này thường ñảm bảo 
nguồn thức ăn ñộng vật ña dạng cho chúng, bao 
gồm nòng nọc và ếch nhái, cá con, thân mềm và 
một số loài côn trùng nước khác. Không hiếm 
trường hợp, tác giả thứ nhất của bái báo này ñã 
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trực tiếp thu ñược cà cuống sống nằm trong khe 
hay hang ñất ẩm, ở vùng Đan Phượng, Hà Nội 
(2007-2008) và ở vùng ngoại vi thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh (2011). 

KẾT LUẬN 

Không ghi nhận có sai khác ñặc biệt về hình 
thái hay màu sắc giữa cơ thể cà cuống ñực và 
cái loài L. indicus. Cà cuống ñực nhỏ hơn cá thể 
cái, tương ứng ñạt 70,3 ± 0,25 × 26,3 ± 0,3 mm 
so với 78,64 ± 0,33 × 28,63 ± 0,06 mm.  

Hình thái cấu tạo của bộ phận sinh dục ñực 
của cà cuống gồm phallobase, aedeagus, 
diverticullum và parameres và bộ phận sinh dục 
cái gồm gonapophysis, valve và anal cone, ñã 
ñược mô tả. Đây là những ñặc ñiểm rõ rệt nhất 
ñể phân biệt cà cuống ñực và cái. Tỷ lệ giữa 
chiều dài và chiều rộng của ñốt bụng cuối là ñặc 
ñiểm dễ nhận biết nhất góp phần phân biệt giới 
tính ở cà cuống; và nó có giá trị tương ứng là 
2,66 và 2,12 ở cá thể ñực và cái. 

Ở Việt Nam, môi trường sống ngoài tự 
nhiên hay gặp cà cuống L. indicus, ñược xếp 
theo thứ tự tương ứng sau: 1. Ruộng lúa có mực 
nước < 50 cm, ñã gặp 81% trong tổng số các cá 
thể cà cuống thu ñược trong nghiên cứu; 2. Ao 
và hồ có mực nước > 50 cm, ñã gặp 14%;  
3. Sông, suối và kênh nước, ñã gặp 3%; 4. Sinh 
cảnh cạn không có nước, ñã gặp 2%. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu ñược hỗ trợ một phần 
của Đề tài NAFOSTED No. 106.15.13.09.  
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MORPHOLOGICAL SEXUAL CHARACTERISTICS OF THE GIANT W ATER 

BUG LETHOCERUS INDICUS (LEPELETIER ET SERVILLE, 1825) AND THEIR 
HABITATS IN VIETNAM 

 
Vu Quang Manh1, Le Thi Bich Lam2 

(1)Hanoi National University of Education (HNUE) 
(2)Ha Tinh University 

 
SUMMARY 

 

Studies on morphological sexual systematical characteristics of the giant water bug L. indicus and their 
habitats were carried out throughout Vietnam, in the period of 2000-2010. 

It is not recorded a special sexual difference in morphological characteristics and color of the giant water 
bug. The male’s body measurements are smaller than those of the female, 70.3 ± 0.25 × 26.3 ± 0.3 mm and 
78.64 ± 0.33 × 28.63 ± 0.06 mm, respectively. The male genital capsule, i.e. phallobase, aedeagus, 
diverticullum and parameres, as well as the female genital capsule, i.e. gonapophysis, valve and anal cone, of 
the giant water bug were described. These are the most cleared characteristics in identification the male and 
the female. The proportion between a length and width of the last abdomen segment of the bug is an 
important mark in recognizing a male and female; and it was indicated 2.66 and 2.12, respectively.  

In Vietnam, the habitats of the giant water bug L. indicus are ranged to the following order: 1. Water rice 
fields with water level < 50 cm with 81% of the total specimens obtained; 2. Ponds and lakes with water level 
> 50 cm, 14%; 3. Rivers and streams, 3%; and 4. Habitats out of water, 2%. 

Keywords: Lethocerus indicus, habitat, sexual characteristics. 

 
Ngày nhận bài: 15-9-2011 

 


